
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHIA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐOAN HÙNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH PHÚ THỌ                     

 
Bản án số: 31/2017/HSST 

Ngày: 21/6/2017. 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                                     
 
- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Minh Hòa 

- Cácc Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Anh Hùng 

                                            2. Ông Nguyễn Bá Tuyên. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Thọ- Cán 

bộ Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Xuân Hùng- Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Đại Nghĩa, 

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

26/2017/HSST ngày 09/5/2017 đối với bị cáo: 

Chử Văn K-  sinh năm 1985 

Tên gọi khác: Không.  

Nơi cư trú: Thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ 

Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Trình độ văn hoá: Lớp 9/12 

Con ông Chử Văn T sinh năm 1954 vµ bà Nguyễn Thị S sinh năm 1958  

Có vợ là Nguyễn Thị C sinh năm 1985 và 02 con (lớn sinh năm 2012, 

nhỏ sinh năm 2016). 

  Tiền án: Tại Bản án số: 69/2016/HSST ngày 01/12/2016, bị Tòa án nhân 

dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án. 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, hiện tại ngoại. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

+ Anh Trần Đình T- sinh năm 1970 

Trú tại: Thôn 1, xã C, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ.  

+ Anh Nguyễn Xuân T- sinh năm 1994 
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Trú tại: Thôn 7, xã S, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ. 

+ Anh Nguyễn Văn H- sinh năm 1979 

Trú tại: Thôn 2, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ. 

(Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Chử Văn K bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 09/01/2017 tại thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh 

Phú Thọ, tổ công tác phòng chống ma túy thuộc Công an huyện Đoan Hùng lập 

biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Đình T sinh năm 1970 ở thôn 1, xã 

C, huyện Đ, Nguyễn Xuân T sinh năm 1994 ở thôn 7 xã S, huyện Đ và Nguyễn 

Văn H sinh năm 1979 ở thôn 2 xã Đ, huyện Đ đang có hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy bằng cách tiêm chích vào cơ thể. Tổ công tác đã thu giữ 03 xi 

lanh nhựa đã qua sử dụng, 01 vỏ ống Novocain, 03 điện thoại di động đã cũ có 

lắp sim, 02 xe mô tô và 02 tờ tiền có mệnh giá 50.000đ. 

Cơ quan điều tra đã làm rõ như sau: Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

09/01/2017 Nguyễn Xuân T điện thoại cho Nguyễn Văn H hỏi có chỗ nào mua 

ma túy không để góp tiền mua cùng sử dụng. Nguyễn Văn H hẹn Nguyễn Xuân 

T đem tiền đến đầu cầu Sông Lô thuộc khu hành chính Tân Long thị trấn Đoan 

Hùng để đưa cho Nguyễn Văn H. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Văn H và 

Nguyễn Xuân T gặp nhau tại chỗ hẹn. Nguyễn Xuân T đưa cho Nguyễn Văn H 

200.000đ và Nguyễn Văn H góp 100.000đ, sau đó Nguyễn Xuân T chở Nguyễn 

Văn H bằng xe mô tô biển kiểm soát 19G1- 140.10 (Nguyễn Xuân T mượn của 

chị Trần Thị Ánh T) đến Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng để uống thuốc 

Methadone. Tại đây Nguyễn Văn H gặp Trần Đình T và hỏi Trần Đình T có 

chỗ nào mua ma túy Heroin không để nhờ Trần Đình T mua cùng nhau sử 

dụng. Trần Đình T đồng ý và lấy điện thoại của mình gọi cho Chử  Văn K hỏi 

mua ma túy. K trả lời: “Em vừa lấy về sử dụng mất một ít, anh cứ sang đi” và 

hẹn Trần Đình T đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn 1 xã Đại Nghĩa để giao 

ma túy. Trần Đình T bảo Nguyễn Văn H đưa tiền, Nguyễn Văn H đưa cho Trần 

Đình T 300.000đ (gồm 01 tờ tiền mệnh giá 200.000đ và 02 tờ tiền mệnh giá 

50.000đ) . Trần Đình T bảo Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân T đến đầu cầu Đoan 

Hùng thuộc khu vực thôn Ngọc Chúc 1, xã Chí Đám chờ để Trần Đình T mua 

ma túy về sử dụng. Trên đường đi, Nguyễn Văn H dừng xe để Nguyễn Xuân T 

vào một hiệu thuốc mua 03 xi lanh và 01 lọ nước cất Novocain, mục đích để sử 

dụng ma túy. Trần Đình T đi đến khu vực nghĩa trang xã Đại Nghĩa thì gặp K. 

K nói với Trần Đình T: “Em mua nhưng sử dụng mất một ít rồi, chỉ còn hai 

trăm” (ý nói đã sử dụng một phần ma túy, số ma túy còn lại bán cho Trần Đình 

T giá 200.000đ), sau đó lấy gói ma túy được gói bằng mảnh giấy màu vàng ra 

đưa cho Trần Đình T. Trần Đình T nhận gói ma túy, đưa cho K 200.000đ rồi đi 

về chỗ hẹn gặp Nguyễn Xuân T, Nguyễn Văn H. Cả ba đi vào vườn táo ven đê 

để sử dụng ma túy. Trần Đình T đưa gói ma túy cho Nguyễn Văn H. Nguyễn 
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Văn H mở gói giấy ra, lấy chất bột cục màu trắng bên trong gói giấy cho vào xi 

lanh, đổ nước cất vào, lắc đều lên chia ra 3 xi lanh và đưa cho Nguyễn Xuân T, 

Trần Đình T mỗi người một xi lanh để sử dụng. Khi cả ba vừa sử dụng ma túy 

xong thì bị cơ quan điều tra phát hiện như đã nêu trên. 

Cơ quan CĐT- Công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành khám xét khẩn 

cấp nơi ở của Chử Văn K, thu giữ 01 tờ tiền mệnh giá 200.000đ. K khai đó là 

tiền bán ma túy cho Trần Đình T. Ngoài ra Cơ quan điều tra còn tạm giữ của K 

01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen đã cũ lắp sim số 0982.416.875, 01 

xe mô tô nhãn hiệu SYM Star biển kiểm soát 19H6- 4436, kèm theo 01 rọ lợn 

bằng sắt. Về nguồn gốc số ma túy Heroin bán cho Trần Đình T, K khai mua của 

một người đàn ông tên là Lốp ở khu vực cầu Kim Xuyên thuộc thôn Kim 

Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

 Tại bản cáo trạng số 30/KSĐT- MT, ngày 08/5/2017, Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã truy tố Chử Văn Kvề tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”  theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối 

với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Chử Văn K phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

Điều 48; điểm a khoản 1 Điều 50; khoản 2 Điều 51; khoản 5 Điều 60 Bộ luật 

hình sự: Xử phạt Chử Văn K từ 36 đến 42 tháng tù. Buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt của Bản án số: 69/2016/HSST ngày 01/12/2016 của Tòa án nhân dân 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là 06 tháng tù. Tổng hợp hình phạt, buộc 

bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là từ 42 đến 48 tháng tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; các 

điểm: a, b, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen 

đã cũ lắp sim số 0982.416.875 của Chử Văn K và 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng). 

+ Trả lại cho Chử Văn K 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Star biển kiểm 

soát 19H6- 4436 đã cũ, kèm theo 01 rọ lợn bằng sắt. 

+ Trả lại cho anh Trần Đình T 01 điện thoại di động Nokia C1 màu đen 

đã cũ, lắp sim số 01677.897.433, 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream Trung Quốc 

biển kiểm soát 19H6- 3522 đã cũ. 

+ Trả lại cho anh Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động Nokia 110i màu 

đen, trắng đã cũ, lắp sim số 0965.855.180. 

+ Trả lại cho anh Nguyễn Xuân T 01 sim điện thoại số 0984.268.502. 

+ Tịch thu tiêu hủy 01 vỏ ống Novocain, 03 xi lanh nhựa loại 3cc đã qua 

sử dụng. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 
XÉT THẤY: 

 

Tại phiên tòa bị cáo Chử Văn K khai nhận: Khoảng 09 giờ ngày 

09/01/2017, tại thôn 1 xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bị cáo 

đã có hành vi bán trái phép 01 gói ma túy Heroin cho Trần Đình T, thu được số 

tiền là 200.000đ. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án,  biên bản đối chất, lời khai của chính bị cáo 

tại Cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.  

Theo hướng dẫn tại điểm a Tiểu mục 3.3, Mục 3, Phần II Thông tư liên 

tịch số 17/2007/TTLT- BCA- VKSNDTC- TANDTC- BTP ngµy 24/12/2007 

của Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Bộ 

Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định “Các tội phạm về ma tuý”, thì hành 

vi của Chử Văn K đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định 

tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Đoan Hùng truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

Khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự quy định: 

 “ Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt  

chất ma tuý, thì bị phạt tù  từ hai năm đến bảy năm”. 

Hành vi của Chử Văn K ®· x©m ph¹m ®Õn chÕ ®é ®éc quyÒn qu¶n lý cña 

nhµ n­íc ®èi víi chÊt ma tuý, ¶nh h­ëng xÊu tíi trËt tù trÞ an. Tại Bản án số: 

69/2016/HSST ngày 01/12/2016, Chử Văn K bị Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, thời hạn 

thử thách tính từ ngày tuyên án. Như vậy, bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án 

tích mà lại phạm tội do cố ý, nên phải chịu 01 tình tiết tăng nặng là tái phạm 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. CÇn ¸p dông mét h×nh 

ph¹t nghiªm kh¾c ®Ó gi¸o dôc bị  cáo, ®ång thêi r¨n ®e, phòng ngừa chung tội 

phạm. 

Chử Văn K phạm tội mới trong thời gian thử thách của án treo, nên Tòa 

án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình 

phạt của bản án mới theo quy định của pháp luật. Bị cáo được áp dụng 01 tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự do đã khai 

báo thành khẩn. 

- Về hình phạt bổ sung: Chử Văn Kkhông có tài sản riêng, không giữ 

chức vụ hoặc làm nghề gì đặc biệt, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

Chử Văn K khai mua ma túy của của một người đàn ông tên là Lốp ở 

khu vực cầu Kim Xuyên thuộc thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn 
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Dương, tỉnh Tuyên Quang nhưng quá trình điều tra chưa làm rõ được. Cơ quan 

điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. 

Trần Đình T, Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân T có hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy, Cơ quan điều tra đã chuyển Công an huyện Đoan Hùng xử 

phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật. 

Trần Đình T đã nhận của Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân T 300.000đ để đi 

mua ma túy về cùng sử dụng, do K chỉ còn ít ma túy nên chỉ mua được gói 

200.000đ. Số tiền còn lại là 100.000đ Trần Đình T đem về để trả lại cho 

Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân T nhưng chưa kịp trả thì bị Cơ quan điều tra phát 

hiện, thu giữ. Hành vi của Trần Đình T không cấu thành tội phạm nên không 

phải chịu trách nhiệm hình sự. 

- Về vật chứng:  

Chử Văn K khai nhận đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 1280 màu đen đã cũ lắp sim số 0982.416. 875 để liên lạc bán trái phép 

chất ma túy. Đây là công cụ, phương tiện phạm tội, cần tịch thu, sung quỹ nhà 

nước cùng số tiền 300.000đ đã tạm giữ. 

 Chử Văn K sử dụng chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM Star biển kiểm soát 

19H6- 4436 để đi bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đây là tài sản chung của 

vợ chồng bị cáo, được sử dụng hàng ngày để đi mua bán lợn con; việc K mua 

bán trái phép chất ma túy vợ bị cáo không biết, không liên quan. Vì vậy sẽ trả 

lại xe cho gia đình Chử Văn K (Kèm theo xe là 01 rọ lợn bằng sắt).   

Do Trần Đình T, Nguyễn Xuân T và Nguyễn Văn H chỉ vi phạm hành 

chính,  nên các tài sản đã tạm giữ của họ sẽ trả lại cho họ. 

Nguyễn Xuân T mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision biển kiểm 

soát 19G1- 140.10 và chiếc điện thoại di động Iphone của chị Trần Thị Ánh T ở 

thôn 1, xã C để đi gặp Nguyễn Văn H, Trần Đình T và liên lạc mua ma túy. Chị 

Trần Thị Ánh T không biết và không liên quan đến hành vi vi phạm của 

Nguyễn Xuân T, Cơ quan điều tra đã trả lại tài sản cho chị Trần Thị Ánh T là 

đúng quy định của pháp luật, nên vấn đề này Hội đồng xét xử không phải giải 

quyết. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

* Về trách nhiệm hình sự: 

- Tuyên bố: Bị cáo Chử Văn K phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

Điều 48; điểm a khoản 1 Điều 50, khoản 2 Điều 51, khoản 5 Điều 60 Bộ luật 

hình sự: Xử phạt  Chử Văn K 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt của Bản án số: 69/2016/HSST ngày 01/12/2016 của Tòa án 
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nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là 06 (Sáu) tháng tù. Tổng hợp 

hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 42 

(Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; các 

điểm: a, b, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước  01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen 

đã cũ lắp sim số 0982.416.875 của Chử Văn K và 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng). 

- Trả lại cho Chử Văn K 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Star biển kiểm soát 

19H6- 4436, kèm theo 01 rọ lợn bằng sắt. 

- Trả lại cho anh Trần Đình T 01 điện thoại di động Nokia C1 màu đen 

đã cũ, lắp sim số 01677.897.433, 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream Trung Quốc 

biển kiểm soát 19H6- 3522 đã cũ. 

- Trả lại cho anh Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động Nokia 110i màu 

đen, trắng đã cũ, lắp sim số 0965.855.180. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 vỏ ống Novocain, 03 xi lanh nhựa loại 3cc đã qua 

sử dụng. 

- Trả lại cho anh Nguyễn Xuân T 01 sim điện thoại số 0984.268.502. 

(Các vật chứng, tài sản nêu trên đang do Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đoan Hùng quản lý). 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Chử Văn K phải nộp 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo 

để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm. Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc bản án được niêm yết. 
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